Phụ lục số 1
ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
Kính gửi: Cục Trồng trọt

- Tên tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                   Fax:                                          E-mail:

- Tên và loại phân bón khảo nghiệm:

- Thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng:

- Nguồn gốc xuất xứ:  

- Hình thức khảo nghiệm:

	Khảo nghiệm diện hẹp:   
	 


 

	Khảo nghiệm diện rộng:  
	 


- Khảo nghiệm với các cây trồng:

- Khảo nghiệm trên các loại đất, địa điểm khảo nghiệm (tỉnh):

- Dự kiến thời gian khảo nghiệm: từ ngày     /       /        đến ngày       /       /

- Dự kiến đơn vị chủ trì khảo nghiệm:

- Các tài liệu nộp kèm theo:

 

	 
	Ngày         tháng           năm
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(ký tên, đóng dấu)


 

Phụ lục số 2
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:                  /CNKN/TT-ĐPB
	Hà Nội, ngày        tháng       năm          


 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT
Chứng nhận:  (tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm)  

Địa chỉ, điện thoại, Fax, E-mail:  

Được khảo nghiệm: (loại phân bón) 

Đơn vị khảo nghiệm:

Địa chỉ, điện thoại, Fax, E-mail:

HÌNH THỨC KHẢO NGHIỆM
Khảo nghiệm diện hẹp:

+ Khảo nghiệm với cây trồng: 

+ Số vụ khảo nghiệm: 

+ Loại đất khảo nghiệm: 

+ Thời gian khảo nghiệm: từ tháng     năm       đến tháng      năm

+ Địa điểm khảo nghiệm:

Khảo nghiệm diện rộng:

+ Khảo nghiệm với cây trồng: 

+ Số vụ khảo nghiệm: 

+ Loại đất khảo nghiệm: 

+ Thời gian khảo nghiệm: từ tháng     năm       đến  tháng      năm

+ Địa điểm khảo nghiệm:

Công tác khảo nghiệm phải tuân thủ Quy phạm khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành..

Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu sau:……………………………………

 

	Nơi nhận:
	CỤC TRƯỞNG
(Ký tên đóng dấu)


 

Phụ lục số 3
CÁC CHỈ TIÊU PHẢI THEO DÕI ĐỐI VỚI KHAỎ NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CÁC CHỈ TIÊU PHẢI THEO DÕI ĐỐI VỚI KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

	STT
	LOẠI PHÂN KHẢO NGHIỆM
	CHỈ TIÊU PHẢI THEO DÕI

	1
	Cho rau ăn lá, cây lấy lá, búp
	- Số lượng lá, búp/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chiều dài, rộng, độ dày của lá; chiều dài, đường kính búp

- Khối lượng lá, búp/cây hoặc đơn vị diện tích đất 

- Thời gian, tốc độ ra lá, búp

- Thời gian tồn tại của lá

- Chất lượng lá búp (các chỉ tiêu sinh hoá đặc trưng cho từng loại)

- Chỉ tiêu về vệ sinh anh toàn thực phẩm gồm: 

+ Hàm lượng NO3-,

+ Các kim loại nặng trong phân bón*): Thuỷ ngân (Hg), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Asen (As); 

+ Các vi sinh vật gây hại trong phân bón*): Salmonella, E. Coli, Coliform

	2
	Cho cây lấy củ, rễ
	- Số lượng củ, rễ/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chiều dài, đường kính củ , rễ

- Khối lượng củ, rễ/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chất lượng củ, rễ (các chỉ tiêu sinh hoá đặc trưng cho từng loại)

	3
	Cho cây lấy quả
	- Số lượng quả/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chiều dài, đường kính quả

- Khối lượng quả/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chất lượng quả (các chỉ tiêu sinh hoá đặc trưng cho từng loại)

	4
	Cho cây lấy hạt
	- Số lượng hạt/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chiều dài, đường kính hạt

- Khối lượng hạt/cây hoặc đơn vị diện tích đất

- Chất lượng hạt (các chỉ tiêu sinh hoá đặc trưng cho từng loại)

	5
	Chất cải tạo đất
	- Các chỉ tiêu về hoá tính đất

- Các chỉ tiêu về lý tính đất

- Các chỉ tiêu về tính chất sinh học đất

	6
	Phân bón liên quan đến phẩm chất 
	- Các chỉ tiêu đánh giá phẩm chất nông sản có liên quan đến tên phân bón và bản chất của phân bón


*) Ghi chú: Chỉ phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng và vi sinh vật gây hại trong phân bón đối với phân bón sản xuất từ nguồn nguyên liệu là rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

 

Phụ lục số 4
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT VỀ TRANG THIẾT BỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT VỀ TRANG THIẾT BỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
- 01 Phòng xử lý và lưu mẫu

- 01 Phòng phân tích (bao gồm cả phòng phân tích đa, trung vi lượng và phòng 

phân tích vi sinh)

- 01 Phòng xử lý số liệu (có máy vi tính)

- Tủ sấy, cân phân tích, kính hiển vi

- Bình Kjeldal, máy so mầu, máy quang kế ngọn lửa, máy đo pH (pH met)

- Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

- Tủ ấm, tủ ấm CO2, tủ lạnh, buồng nuôi cấy, máy lắc, máy đếm khuẩn lạc

- Hoá chất và các dụng cụ khác để phân tích mẫu

 

Ghi chú: Nếu các đơn vị không có máy móc, thiết bị cần thiết nêu trên cần phải có hợp đồng dài hạn với các đơn vị có chức năng kiểm nghiệm chất lượng phân bón đã được công nhận theo quy định. 

 

Phụ lục số 5
ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
Kính gửi: Cục Trồng trọt

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:      E-mail:

3. Họ, tên, chức danh người phụ trách:

4. Cán bộ, nhân viên của cơ sở

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Công việc được giao hiện nay
	Kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo nghiệm phân bón
	Ghi chú

	 
	 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Trang thiết bị:

5.1. Phương tiện đo lường:

	Tên phương tiện đo lường
	Phạm vi đo/cấp chính xác
	Chu kỳ kiểm định/hiệu chuẩn
	Ngày kiểm định/hiệu chuẩn lần cuối
	Cơ quan kiểm định/hiệu chuẩn
	Ghi chú

	 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 


5.2. Trang thiết bị khác

	Tên thiết bị
	Đặc trưng kỹ thuật
	Ngày đưa vào sử dụng
	Thông số kỹ thuật của thiết bị
	Ghi chú

	 

 

 
	 
	 
	 
	 


6. Cơ sở vật chất: 

6.1. Diện tích đất:

6.2. Loại đất:

6.3. Địa điểm:

6.4. Cơ sở vật chất khác:

7. Lĩnh vực hoạt động:

8. Đối tượng xin đăng ký khảo nghiệm: 

8.1. Loại phân bón:

8.2. Loại cây trồng:

9. Cơ sở cam kết:

- Thực hiện các quy định về công nhận đơn vị khảo nghiệm.

- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá công nhận đơn vị khảo nghiệm.

 

	
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Ngày           tháng              năm
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ
(Ký và ghi rõ họ, tên)


 

Phụ lục số 6
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2008 /QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN PHÂN BÓN
Kính gửi: Cục Trồng trọt

- Tên tổ chức, cá nhân đăng ký đổi tên phân bón:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                               Fax:                              E-mail:

- Tên loại phân bón xin đổi tên:

- Thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng:

- Quyết định công nhận:

- Tên phân bón đề nghị đăng ký mới:

- Lý do đổi tên:

- Các tài liệu nộp kèm theo:

 

	 
	Ngày        tháng         năm
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP ĐƠN
(ký tên, đóng dấu)


 

